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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Ngọc Giàu 

Các Thẩm phán: Ông Võ Thanh Bình 

                            Bà Lê Thị Hồng Tâm 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Hà Phan - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Tiền Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Ngọc Hà - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 160/2024/TLPT-HS 

ngày 23 tháng 8 năm 2024; đối với bị cáo Nguyễn Hoài P do có kháng cáo của bị 

cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 56/2024/HS-ST ngày 03 tháng 7 năm 2024 

của Tòa án nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. 

Bị cáo có kháng cáo:  

Nguyễn Hoài P, sinh ngày 28/4/1968; Nơi sinh: tỉnh Vĩnh Long; Số CCCD: 

086068009742; Đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp B T, xã H T, huyện Mang Thít, 

tỉnh Vĩnh Long; Nghề nghiệp: Tài xế; Trình độ văn hóa: Lớp 09/12; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Văn T (đã chết) 

và bà Lâm Thị T (đã chết); Hiện đang sống chung với bà Lê Thị Y không đăng 

ký kết hôn, bị cáo có 02 con; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Bị cáo bị tạm giữ 

từ ngày 14/3/2024 đến ngày 20/3/2024 áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú 

và tạm hoãn xuất cảnh; Bị cáo mặt tại phiên tòa. 

Bản án không bị kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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Nguyễn Hoài P là tài xế chạy xe dịch vụ. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 

13/3/2024, P điều khiển xe ô tô biển số 64A-134.91 chở khách đi từ tỉnh Vĩnh 

Long đến thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, khi đã chở 

khách đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất ở quận Tân Bình, thành Phố Hồ Chí 

Minh thì P gặp một người thanh niên (không rõ nhân thân, người này quen biết P 

trong quá trình chạy xe dịch vụ) gợi ý có một người phụ nữ tên thường gọi là bà 

T muốn thuê xe chở thuốc lá điếu nhập lậu đi từ thành phố Hồ Chí Minh về giao 

tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, sẽ trả công 1.500.000 đồng. Theo đó, P 

điều khiển xe ô tô biển số 64A - 134.91 đến trước cổng khu công nghiệp Tân Tạo 

thuộc quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thì gặp một người phụ nữ tự xưng 

là bà T và thuê P chở 4.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại đi từ khu công 

nghiệp Tân Tạo về giao tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long sẽ có người ra nhận 

thuốc lá và trả cho P 1.500.000 đồng thì P đồng ý. Lúc này, bà T điều khiển xe 

mô tô (không rõ đặc điểm và biển kiểm soát) chở 08 bao bì màu xanh chứa 4.000 

bao thuốc lá điếu nhập lậu để lên 02 hàng ghế sau xe ô tô của P. Sau đó, P điều 

khiển xe ô tô biển số 64A-134.91 chạy trên Quốc Lộ 1A đi từ thành phố Hồ Chí 

Minh về tỉnh Vĩnh Long. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi P đang điều 

khiển xe ô tô trên Quốc lộ 1A đoạn thuộc khu phố , phường , thị xã Cai Lậy, tỉnh 

Tiền Giang thì Công an thị xã Cai Lậy phát hiện.  

Vật chứng thu giữ:  

4.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm: 500 bao thuốc lá hiệu Hero, 500 bao 

thuốc lá hiệu Scott và 3.000 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet; 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu 

MITSUBISHI, loại 07 chỗ ngồi, màu sơn trắng, biển số 64A-134.91 kèm giấy 

chứng nhận đăng ký xe. 

Công văn số 68/CV-2024 HHTLVN của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam ngày 

15/3/2024 kết luận: 4.000 bao thuốc lá điếu có nhãn hiệu: JET (3.000 bao); 

SCOTT (500 bao) và Hero (500 bao) do cơ quan cung cấp là thuốc lá điếu nhập 

lậu.  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cai Lậy đã ra quyết định trả cho 

chủ sở hữu gồm: 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu MITSUBISHI, loại 07 chỗ ngồi, màu 

sơn trắng, biển số 64A - 134.91 kèm giấy chứng nhận đăng ký xe cho bà Nguyễn 

Lê Thị Cẩm T. 

* Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 56/2024/HS-ST ngày 03 tháng 7 năm 2024 

của Tòa án nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoài P phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. 

Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 191; Điều 38, điểm c khoản 1 Điều 47; điểm 

s, x khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hoài P 02 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt giam bị cáo để thi hành án, được trừ vào thời gian bị cáo bị tạm 

giữ từ ngày 13/3/2024 đến ngày 20/3/2024. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và thông 

báo về quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 
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Ngày 08 tháng 7 năm 2024, bị cáo Nguyễn Hoài P có đơn kháng cáo với nội 

dung: Xin được hưởng án treo. 

* Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Hoài P giữ yêu cầu kháng cáo, 

xin được hưởng án treo. Thừa nhận hành vi phạm tội bị cáo đã thực hiện như nội 

dung bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân thị xã Cai Lậy đã nêu. Bị cáo ăn năn 

hối lỗi đối với hành vi, xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án 

treo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang trong phần tranh luận phát 

biểu quan điểm giải quyết vụ án đã phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của 

hành vi phạm tội, nhân thân cùng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của 

bị cáo P, mức án Tòa án cấp sơ thẩm tuyên đối với bị cáo là phù hợp. Trong giai 

đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo không cung cấp tình tiết giảm nhẹ theo qui định 

pháp luật nào mới để xem xét, nên kháng cáo của bị cáo là không có cơ sở chấp 

nhận. Đề nghị căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, 

không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]- Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, nhận vận 

chuyển thuốc lá qua giám định là thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng 4.000 bao, 

truy tố và xét xử sơ thẩm theo khoản 2 Điều 191 là có căn cứ, phù hợp pháp luật.  

        [2]- Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng về quản lý 

của nhà nước đối với các mặt hàng thuộc danh mục độc quyền sản xuất của nhà 

nước, chỉ vì lợi ích cá nhân mà bị cáo bất chấp pháp luật, xử phạt bị cáo hình phạt 

nghiêm khác là phù hợp, cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng tất cả các tình tiết giảm 

nhẹ đối với bị cáo. Bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo, có bổ sung hoàn cảnh gia 

đình có khó khăn, bản thân bị bệnh tim, nhưng không phải là tình tiết được xem 

xét để giảm nhẹ, làm căn cứ theo quy định để áp dụng án treo đối với bị cáo; hình 

phạt áp dụng đối với bị cáo tại cấp sơ thẩm tại mức khởi điểm của khung hình 

phạt là tương xứng để giáo dục cải tạo và răn đe phòng ngừa tội phạm. 

[3]- Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có cơ sở, được Hội đồng xét 

xử chấp nhận. 

Về án phí: Bị cáo là thương binh nên không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

[4]- Các phần khác của quyết định án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo Điều 343 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
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Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự.  

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Hoài P. 

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 56/2024/HS-ST ngày 03 tháng 7 năm 

2024 của Tòa án nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. 

2. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoài P phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. 

Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 191; Điều 38; điểm c khoản 1 Điều 47; điểm 

s, x khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoài P 02 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt giam bị cáo để thi hành án, được trừ vào thời gian bị cáo bị tạm 

giữ từ ngày 13/3/2024 đến ngày 20/3/2024. 

3. Về án phí: Miễn án phí hình sự phúc thẩm cho bị cáo Nguyễn Hoài P. 

4. Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh; 

- VKSND tỉnh Tiền Giang; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Tiền Giang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang; 

- Phòng hồ sơ CA tỉnh Tiền Giang; 

- TAND thị xã Cai Lậy;  

- VKSND thị xã Cai Lậy;  

- Công an thị xã Cai Lậy; 

- THADS thị xã Cai Lậy; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Võ Ngọc Giàu 

 


